
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 73 2002 SSD độ III

1 2 62 5004 SSD độ III

1 3 42 0000 NXTC 12 tuần

2 4 68 4014 SSD độ III

2 5 43 1001 UBT 15 cm, CĐPB: KBT

2 6 27 1001 NXTC 16 tuần/VMC Bóc NX

2 7 50 4024 UXTC 14 tuần

2 8 46 4024 UXTC 14 tuần

3 9 52 5025 UXTC 12 tuần

3 10 48 4004 UXTC 16 tuần

3 11 44 5005 UXTC 14 tuần

5 12 52 3013 UBT (T) 12cm

5 13 45 1001 UXTC 16 tuần/VMC UBT

5 14 47 1001 UXTC 16 tuần

5 15 47 2012 UXTC 14 tuần

18 16 55 ĐT U hạ vị 20cm

18 17 49 0000 UBT (T) 7cm/VMC 5lần

18 18 44 ĐT UXTC 18 tuần

19 30 1001 NXTC 14 tuần

20 28 ĐT NXTC 14 tuần

6 21 0

16 22 0

1 1 83 7006 SSD độ III

1 2 64 9009 SSD độ III

1 3 46 2002 K Thân TC gđ I

2 4 75 5005 SSD độ III THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

DỰ BỊ

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

TR.THẢO + SB.TRÚC 1+ SB.KHÁNH

VIỆT THANH + HƯNG + DIỄM TUYẾT

VIỆT THANH + HƯNG + DIỄM TUYẾT

HƯNG + DIỄM TUYẾT + SB.TUYỀN

TR.HẠNH + MAI THẢO + SB.OANH

TR.HẠNH + MAI THẢO + SB.OANH

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

DỰ BỊ

NG.TRANG + BÙI PHƯỢNG + SB.KHA

T.HÒA + PHÚC.BM + SB.VÂN 2

T.HÒA + PHÚC.BM + SB.VÂN 2

T.HÒA + PHÚC.BM + SB.VÂN 2

VŨ HẢI + THANH TÂM + SB.VÂN 3

VŨ HẢI + THANH TÂM + SB.VÂN 3

BS PHẨU THUẬT

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

N ĐIỆP1 + HỒ HOA + SB.CÚC

XUÂN CẨM + TÔ NGUYỆT + H.THẮM 

XUÂN CẨM + TÔ NGUYỆT + H.THẮM 

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + SB.TUẤN

NG.TRANG + BÙI PHƯỢNG + SB.KHA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + pp còn lại

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc NX, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + pp còn lại

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ TS, TTTXT

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Từ ngày 12/04/2010 đến ngày 18/04/2010 (Tuần4)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

LÂM THỊ THỜI

NGUYỄN THỊ HỒNG

PHAN THỊ LOAN

NGUYỄN THỊ CHẲNG

PHẠM THỊ MAI

NGUYỄN THỊ THU LIÊN

TRẦN THỊ TỐT

VÕ THỊ THANH

NGUYỄN THỊ HẬN

NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY

PHẠM THI VÂN

NGUYỄN THỊ NHỎ

BÙI THỊ CÁNH

ĐỖ THỊ TÂN

LÊ THỊ TUYẾT

LÊ HỒNG MỸ

HỌ VÀ TÊN

NGUYỄN THỊ DẦN

LÊ KIM LIÊN

NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG

PHẠM THỊ KHANH

PHÙNG THỊ BẬU

VÕ THỊ NHUNG

ÔNG THỊ YẾN

NGUYỄN THỊ THANH

2351

2389

2546

2379

2545

2534

2473

2467

SHC

2274

2332

2383

2282

2745

2416

2370

2535

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1082b

2471

2390

2415

PM

Ngày: 12/04/2010 

Ngày: 13/04/2010 

2378

2470

2376

2572



2 5 70 7017 SSD/Phẫu thuật Lefort

2 6 57 5013 U hạ vị 15cm

3 7 61 3002 UBT (P) 10cm

3 8 46 1001 UXTC 16 tuần

3 9 48 1001 UXTC 14 tuần

3 10 46 1021 UBT2 bên 7cm+ UXTC 12 tuần

3 11 33 1001 NXTC 10 cm

5 12 46 ĐT UXTC 16 tuần + UBT (T) 7cm

5 13 47 1001 UXTC 14 tuần

5 14 37 2022 UXTC 12 tuần

18 15 51 1001 UXTC 8cm có cuống

18 16 43 3043 UXTC 16 tuần/VMC

18 17 48 3023 UXTC 14 tuần

18 18 43 1001 NXTC  8cm

19 42 2002 UBT2 bên 15cm

20 28 1011 UBT (P) 12cm

6 21 46 5005 Sang thương vú (T)

6 22 32 0010 Sang thương vú (T)

6 23 31 1021 Bướu sợi tuyến vú (P) 

6 24 22 0020 Bướu sợi tuyến vú (P) 

16 25 0

1 1 88 12015 SSD độ III

1 2 51 ĐT UXTC 14 tuần

1 3 43 2012 UXTC 16 tuần

1 4 49 0000 UXTC 14 tuần

1 5 39 1001 UXTC 12 tuần/VMC Bóc NX

2 6 73 100010 SSD độ III

2 7 64 7016 SSD độ III

2 8 35 ĐT UXTC14 tuần/Chậm pt tâm thần

2 9 49 2002 UXTC 14 tuần

2 10 45 3023 UXTC 16 tuần

3 11 53 3013 KCTC giai đoạn IB

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SB.NGHI

TÔ NGUYỆT + MỸ HẠNH2 + SB.NGHI

BSBVUB + M.TUYẾT + THỐNG

D.MINH + P.HẢI + SB.HẬU

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB.PHONG

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB.PHONG

BÁ + THUẬN + THU HÀ 2

BÁ + THUẬN + THU HÀ 2

THUẬN + THU HÀ 2 + SB.SON

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

N.ĐIỆP2 + SB. VY + SB.THUẬN

DUYÊN + D.MINH + LỆ CHI

D.MINH + P.HẢI + SB.HẬU

A DANH + MỸ NGỌC + SB.HIỀN

N.DIỆP + VY.NT + SB.MÁCH

N.DIỆP + VY.NT + SB.MÁCH

DỰ BỊ   

DỰ BỊ

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

Q.HIẾU + TRINH + SB.TUẤT

Q.HIẾU + TRINH + SB.TUẤT

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.CÔNG

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.CÔNG

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.CÔNG

A DANH + MỸ NGỌC + SB.HIỀN

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

C.H.TRUNG + Q.HƯƠNG + SB.TRÂN

C.H.TRUNG + Q.HƯƠNG + SB.TRÂN

Q.HIẾU + TRINH + SB.TUẤT

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Wertheim Meigs

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc u, KTSD

Bóc u, KTSD

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc  2 u vú

Bóc u vú

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP , Sửa HÂ

Mổ TS, TTTXT

LÊ THỊ MỸ THU

LÊ THỊ BÍCH

TRẦN THỊ THANH LOAN

VŨ THỊ TẦN

HUỲNH THỊ BA

MI LƠ

TRẦN NGỌC HƯƠNG

ĐẶNG THỊ CHÍN

NGUYỄN  NGỌC DUNG

ĐỖ THỊ PHƯƠNG THÙY

BN SẢN A

TRƯƠNG THI DỨT

VƯƠNG MAU

HOÀNG THỊ LỆ THU

LÊ THỊ KIM QUY

TRẦN THỊ HUY THI

NGUYỄN ÁNH NHI

NGUYỄN THỊ XOAN

HUỲNH THỊ GÁI

ĐỖ THỊ  KIM NGUYÊN

LÊ THỊ THỦY

ĐÀO THỊ HỒNG

TẠ THỊ KIM NGA

PHẠM THỊ TUYẾT TRINH

NGUYỄN THỊ THU THỦY

LÊ THỊ XUÂN

NGÔ THỊ LÁO

NGUYỄN THỊ NGỌC DUNG

PHAN THỊ CÚC

BÙI THỊ KIM CÚC

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

ĐẶNG THỊ MỸ HỒNG

445

2398

2525

2430

2519

2412

2414

2478

2426

2418

2608

2570

171

173

191

166

2384

2405

2559

2408

2393

2479

2527

2474

2533

2397

2488

2361

2312

2540

Thứ: TƯ 
Ngày: 14/04/2010 



3 12 62 5005 UBT (P) 8cm

3 13 40 0000 NXTC 16 tuần

5 14 54 2002 UBT (P) 10cm

5 15 48 4004 UXTC 16 tuần

5 16 44 2002 UXTC 14 tuần

18 17 56 5015 UXTC 16 tuần

18 18 54 UXTC 16 tuần

18 19 41 2042 CIN 3

20 33 1111 NXTC 14 tuần

21 19 ĐT UBT(T) 12cm/VMC bóc UBT

16 22 0

1 1 75 7017 SSD độ III

1 2 55 1001 K Thân TC gđ I

1 3 38 ĐT NXTC 14 tuần

2 4 68 7007 SSD độ II-III

2 5 52 5005 SSD độ III

2 6 49 4004 UXTC 14 tuần

2 7 45 ĐT UXTC 14 tuần

3 8 40 4004 KCTC giai đoạn IB

3 9 46 2012 UXTC 16 tuần/Thiếu máu

3 10 26 ĐT NXTC 12tuần

5 11 51 4024 UXTC 12 tuần/VMC

5 12 50 3003 UXTC 14 tuần

5 13 45 2002 UXTC 12 tuần+TSĐGĐHNMTC

18 14 66 2002 SSD độ III

18 15 60 10014 KNMTC

18 16 37 ĐT NXTC 16 tuần

17 51 1021 UXTC 14 tuần

18 42 ĐT NXTC 14 tuần

6 19 38 1021 Sang thương vú (T)

6 20 37 2002 Sang thương vú (P)

6 21 28 1011 Bướu sợi tuyến vú (P) vú 

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

KLOAN2 + K.DUNG2 +SB.TRÚC 2

KLOAN2 + K.DUNG2 +SB.TRÚC 2

KLOAN2 + K.DUNG2 +SB.TRÚC 2

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

V.HÒA + X.TRANG2 + SB.VÂN 1

V.HÒA + X.TRANG2 + SB.VÂN 1

BSBVUB + Q.THANH + THUẬN

M.LOAN + DUY + SB.NHƯ

M.LOAN + DUY + SB.NHƯ

DỰ BỊ

YÊN(S)+ BSKKB (C)+2SB.DƯƠNG,PHÚ

VIỆT THANH + MỸ NHI + BPNGA

VIỆT THANH + MỸ NHI + BPNGA

MỸ NHI + BPNGA + SB.MUỘI

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

H.TUẤN + H.MINH + SB.DOANH

H.TUẤN +  H.MINH + SB.DOANH

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

DỰ BỊ

NAM ANH + KIỀU LOAN + ĐEM

NAM ANH + KIỀU LOAN + SB.THỦY

H.TUẤN + H.MINH + SB.DOANH

Bóc u vú

Bóc u vú

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Wertheim Meigs

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt rộng HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

HUỲNH THỊ BÌNH

THÁI TRẦN THU TRANG

NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN

BẠCH THÚY HẰNG

NGUYỄN HUỲNH CẦM

LÊ THỊ LANG

NGUYỄN THỊ MỸ

NGUYỄN THỊ PHÊN

LÂM THỊ HUỆ

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

TRỊNH KIM HOA

LIỄU THỊ ÁI  NỮ

DƯƠNG THỊ NGOAN

VŨ THỊ NGỌC ANH

TRẦN THỊ ĐOÀN LÊ

PHẠM THỊ NHŨ

BN SẢN A

PHẠM THỊ THỰC

PHẠM THỊ NGỌC SƯƠNG

BÙI THỊ KIM HOA

PHAN THỊ MẠNH

NGUYỄN THỊ YẾN THANH

VÕ  NGỌC ANH

NGUYỄN THỊ NỶ

HUỲNH THỊ THỦY

PHAN THỊ NGỌC LOAN

ĐÀO THỊ THẠCH

HUỲNH THỊ THÙY TRANG

NGUYỄN THỊ MỘT

TRẦN THỊ THU TRANG

VÕ THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

179

181

2413

2752

2586

2702

2699

190

2701

2377

2593

2578

2543

2573

2457

2538

2493

2423

1878

2594

2496

2561

2792

2603

2445

2528

2522

2601

2489

2520

2492

Thứ: NĂM 
Ngày: 15/04/2010 



6 22 20 ĐT Sang thương vú (T)

16 23 0

1 1 69 3002 SSD độ III

1 2 56 2002 SSD độ III

1 3 43 2002 UXTC 12 tuần

2 4 68 4003 SSD độ III

2 5 25 ĐT U hạ vị 26cm

2 6 36 ĐT NXTC 12 tuần

2 7 50 2012 UXTC 14 tuần

2 8 32 0000 NXTC 14 tuần

3 9 51 2002 UXTC 10 tuần+ UBT 8cm

3 10 47 3013 UXTC 16 tuần

3 11 47 3003 UXTC 14tuần

3 12 41 2002 UXTC 16 tuần

5 13 53 2041 UXTC 13 tuần

5 14 51 2012 UXTC 14 tuần

5 15 50 1011 UXTC 14 tuần

18 16 60 5014 CIN 3

18 17 45 1031 UXTC 12 tuần/ Hẹp van 2 lá

18 18 31 ĐT NXTC 16 tuần+UBT(P) 5cm

19 40 2002 UXTC 12 tuần

20 33 1001 NXTC 14 tuần

16 21 0

BÍCH 1 + TR BÍCH 2 + SB.BÌNH

DỰ BỊ

DỰ BỊ

M.TÂM + SB. PHƯƠNG + SB.HẠNH

B.MAI + LÊ DIỆP + SB.HIẾU

Q.TUẤN + VÕ + SB.CƯỜNG

Q.TUẤN + VÕ + SB.CƯỜNG

Q.TUẤN + VÕ + SB.CƯỜNG

BÍCH 1 + TR BÍCH 2 + SB.BÌNH

BÍCH 1 + TR BÍCH 2 + SB.BÌNH

MỸ Ý + TR.THẢO + MỸ NGỌC

BS KHOA KHÁM BỆNH

BS KHOA KHÁM BỆNH    

H.HIỆP + ÁI KHANH + SB.BA

H.HIỆP + ÁI KHANH + SB.BA

B.MAI + LÊ DIỆP + SB.HIẾU

BS K.KHÁM BỆNH+2SB.TRUNG,TRANG

THU THỦY + DŨ + T.BÌNH

THU THỦY + DŨ + T.BÌNH

DŨ + T.BÌNH + SB.DUYÊN

MỸ Ý + TR.THẢO + MỸ NGỌC

MỸ Ý + TR.THẢO + MỸ NGỌC

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

Mổ lấy thai

Ngày 8 tháng 4 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX+UBT,nếu KĐ cắt TC + Bóc UBT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

LÊ THỊ MỸ CHÂU

TRẦN THỊ THU

BN SẢN A

TÂN SÊN NÓI

ĐÀO THỊ NGUYỆT ÁNH

TRẦN THỊ NGHĨA

NGUYỄN THỊ LAI

NGUYỄN THỊ BÓNG

CAO THỊ NGUYÊN

ĐOÀN THỊ HÀ

NGUYỄN THỊ LƯU

NGUYỄN THỊ HIỆP

TRẦN THỊ XỨNG

PHAN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ NHUNG

NGUYỄN THỊ ĐÊ

VÕ THỊ HÀ

TRƯƠNG THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ SÁU

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

LÊ THỊ HẢI ĐƯỜNG

NGUYỄN ĐẶNG THIÊN VŨ

BN SẢN A

2566

661B

2426

2592

2728

2016B

2536

2609

2695

2046

2610

2576

2618

2502

2591

2584

2567

2575

192

2565

2517

Thứ: SÁU 
Ngày: 16/04/2010 


